Tham luận tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án số 07/ĐA-UBND tỉnh
Chủ đề: Vai trò, hiệu quả phối hợp trong hoạt động hòa giải ở cơ sở 

của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Ninh Bình
Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Ninh Bình đã chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
1. Về nhận thức và hiệu quả phối hợp hoạt động hòa giải ở cơ sở 

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh luôn xác định và nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, việc nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật và công tác hòa giải trong đời sống xã hội. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong hoạt động của Mặt trận. Trong 5 chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận thì chương trình số 1 là tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

Những năm qua, thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và Đề án số 07/ĐA, ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh và các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ngày càng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần ổn định, phát triển bền vững, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.


Mặt trận Tổ quốc các cấp đã gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải với việc tổ chức  thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mịnh”, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở. Thông qua hòa giải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách tự nhiên, trực tiếp, có sức thẩm thấu sâu sắc, sức lan tỏa rộng.
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp với Ủy ban MTTQ tỉnh về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền cùng cấp hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQVN, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai tạị các buổi họp thôn, xóm, tổ dân phố nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác hòa giải cơ sở. Hằng năm, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch, công văn hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với ngành tư pháp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, hòa giải viên cơ sở đảm bảo số lượng, từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Ðể kiện toàn về tổ chức các tổ hòa giải, Mặt trận tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQ huyện, thành phố, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp thường xuyên tiến hành rà soát, thống kê số lượng tổ hòa giải hiện có trên địa bàn; số lượng tổ viên đủ điều kiện trở thành hòa giải viên; số lượng hòa giải viên cần được bổ sung, thay thế. Từ đó lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở để bổ sung, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở. Thành phần chủ yếu tham gia Tổ hòa giải bao gồm những người có uy tín, trách nhiệm ở khu dân cư như: Bí thư chi bộ, thôn (xóm) trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng Ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng chi hội các đoàn thể ở khu dân cư, các cá nhân tiêu biểu là chức sắc, chức việc tôn giáo, những người đã công tác trong ngành tư pháp, nội chính cư trú trên địa bàn. Qua đó, đã xây dựng được đội ngũ hoà giải viên, tuyên truyền viên có trình độ, có kiến thức pháp luật và có uy tín xã hội thực hiện hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở và nâng cao kết quả hoà giải thành hàng năm.


Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng Chương trình phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc tỉnh với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Hội luật gia tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh về giám sát việc tiếp công dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh; gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động hòa giải ở cơ sở, với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mạng lưới tổ hòa giải được thành lập ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, đã tập trung tham gia giải quyết ngay từ cơ sở các tranh chấp khiếu kiện, khiếu nại trong nhân dân, giảm áp lực rất lớn cho chính quyền các cấp. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.678 khu dân cư (thôn, xóm, tổ dân phố), có 1684 tổ hòa giải (một số thôn, xóm có 2 tổ hòa giải) với trên 10.000 hòa giải viên; kết quả vụ việc hòa giải thành đạt trên 85%; qua hòa giải, đã giải quyết kịp thời nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, giảm các vụ việc phải chuyển đến tòa án.

 Công tác hoà giải luôn được thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm, phong tục tập quán, tín ngưỡng của người dân ở khu dân cư. Mặt khác, vì đây là hoạt động tự nguyện, tự quản nên Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động, thuyết phục những người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia tổ hòa giải một cách tự nguyện không để họat động này trở thành gò ép, hình thức. Các hòa giải viên đều được nhân dân tín nhiệm, giới thiệu bầu và được Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định công nhận, qua đó giúp người làm công tác hòa giải yên tâm thực hiện nhiệm vụ của mình.


Trong thực tế có những việc tranh chấp, mâu thuẫn ban đầu tưởng như đơn giản nhưng do không được hòa giải, giải quyết kịp thời dẫn đến ngày càng phức tạp,kéo dài, đông người, vượt cấp; nhiều vụ trọng án xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ như: tranh chấp đất đai, lối đi, xích mích trong gia đình, chuyện đánh nhau của trẻ con... Thông qua hoạt động hoà giải nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trên địa bàn dân cư đã được giải quyết từ gốc rễ, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng và phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Để hoạt động hòa giải ngày càng thiết thực, hiệu quả cần đánh giá đúng vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở và không ngừng củng cố, nâng cao công tác này trong thời gian tới nhằm góp phần quan trọng vào việc bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế, an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.
2.  Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác .

- Về tồ chức: Do trong Luật hoà giải không có quy định cụ thể về số lượng hộ dân để thành lập tổ hòa giải nên việc thực hiện không được thống nhất, đa số tổ hòa giải gắn với mô hình mỗi thôn, tổ dân phố một tổ hòa giải, nhưng cũng có nơi cụm dân cư xóm lẻ dưới 50 hộ dân cũng thành lập 1 tổ hoà giải, do đó số lượng tổ hoà giải và hoà giải viên phân bố không đều ở một số xã, một số tổ hoà giải hoạt động còn kém hiệu quả. 
Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, cán bộ tư pháp chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn vừa qua có thay đổi nên thiếu kinh nghiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác hoà giải ở cơ sở. Một số Ban Thường trực UBMTTQ xã, phường, thị trấn, Ban công tác Mặt trận khu dân cư chưa thực hiện tốt công tác phối hợp tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp trong công tác hoà giải ở cơ sở, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự chỉ đạo của cấp trên, không chủ động tìm mô hình để tham mưu cho địa phương thực hiện có hiệu quả.

- Về hoạt động hòa giải: Hiện nay, do tốc độ phát triển của xã hội ngày càng xuất hiện nhiều mối quan hệ xã hội mới, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước còn nhiều bất cập, nhất là lĩnh vực đất đai, các vụ việc tranh chấp ngày càng đa dạng và phức tạp, trình độ dân trí ngày càng cao, trình độ hòa giải viên có hạn, đa số hòa giải viên chưa qua đào tạo, bồi dưỡng nên hoạt động hoà giải ở cơ sở gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, số lượng hoà giải viên trên địa bàn tỉnh tuy nhiều nhưng một số người còn ngại va chạm nên chưa mạnh dạn, chưa nhiệt tình trong hoạt động hòa giải do vậy chưa kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn dân cư.
 Các hoạt động hòa giải ở cơ sở là hoạt động tự nguyện, tự quản nhưng các chế độ bồi dưỡng ít được quan tâm, chưa thoả đáng nên không mang tính khích lệ các hoạt động hòa giải ở cơ sở, chưa thành nguồn lực động viên khuyến khích sự nhiệt tình, tự nguyện hoạt động của các hòa giải viên. 
3. Một số kinh nghiệm qua hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Một là: Cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp cần phải nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác hoà giải từ đó có sự quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác này. Bởi trong những năm qua, từ thực tế ở tỉnh đã cho thấy địa phương nào có sự quan tâm chỉ đạo, quản lý, có sự đeo bám quyết liệt, cụ thể của Mặt trận thì nơi đó hoạt động hòa giải thành đạt kết quả cao, tình hình an ninh trật tự ở địa phương ổn định, việc khiếu kiện giảm rõ rệt, nhất là những vụ việc đông người, vượt cấp.

Hai là: Hoạt động hoà giải được thực hiện trên cơ sở chủ động tự nguyện của các tổ hòa giải và của các hòa giải viên. Để các hoạt động hòa giải ngày càng thiết thực, đạt hiệu quả cao thì cấp ủy, chính quyền các cấp cần vận dụng thực hiện nhiều hình thức vận động các đối tượng nhân dân tham gia vào các hoạt động hòa giải, có như vậy, các mâu thuẫn, tranh chấp mới được giải quyết kịp thời từ khi mới hình thành, qua đó mới giữ gìn được tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, đồng thời giảm bớt áp lực khiếu kiện lên chính quyền địa phương.

Ba là: Cần tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ những người làm công tác hòa giải ở cơ sở. Để làm tốt việc này Phòng Tư pháp huyện, thành phố, Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc chủ động trong việc lập kế hoạch tổ chức nhiều cuộc tập huấn với nhiều hình thức khác nhau để thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho các hoà giải viên, tạo niềm tin cho đội ngũ hoà giải viên trong giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở. 
Bốn là: Hội đồng PBGD pháp luật, UBND các cấp cần thường xuyên có sự động viên khuyến khích kịp thời nhất là các hình thức biểu dương, khen thưởng và thực hiện chế độ bồi dưỡng cho người hòa giải, qua đó tạo động lực cho hoạt động hòa giải ở cơ sở được tốt hơn.

Năm là: Phải thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan Tư pháp với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ, nhất là trong việc chỉ đạo, thực hiện các kế hoạch tập huấn và xây dựng, kiện toàn đội ngũ làm công tác hòa giải, tuyên truyền viên; cần chú trọng vận động những người có đủ trình độ, năng lực, uy tín tham gia vào tổ hoà giải, đặc biệt chú ý đến các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, những người có uy tín trong công đồng, dòng họ…qua đó nâng cao số lượng, chất lượng hòa giải ở cơ sở.  

Xin trân trọng cảm ơn!

